
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 Danh sách hồ sơ đã xử lý đúng hạn   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.09.34.H5

6-230818-

0008 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ 

TRỌNG 

ANH 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0389123467 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

2 
000.09.34.H5

6-230818-

0007 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ 

TRỌNG 

ANH 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0389123467 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

3 
000.09.34.H5

6-230818-

0006 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ THỊ 

PHƢƠNG 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0389123467 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

4 
000.09.34.H5

6-230818-

0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ BÁ HAI 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0389123467 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

5 
000.09.34.H5

6-230818-

0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HUỆ 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0389123467 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

6 
000.09.34.H5

6-230818-

0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TRỊNH 

TRUNG 

HIẾU 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0334771775 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

7 
000.09.34.H5

6-230818-

0002 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

TUYẾT 

MAI 

-Xã Bắc Lƣơng-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0946070346 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

8 000.09.34.H5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản LÊ THỊ -Xã Bắc Lƣơng- UBND Xã 18/08/2 21/08/202  Trực tiếp  



6-230818-

0001 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT 

MAI 

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh Thanh 

Hoá, 0946070346 

Bắc Lƣơng 023 3 18/08/202

3 

9 

000.09.34.H5

6-230818-

1004 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ THỊ 

KIM 

nhuế thôn, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0971271740 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

23/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

10 

000.09.34.H5

6-230818-

1006 

Thủ tục đăng ký kết hôn 
NGUYỄN 

VĂN VIỆT 

mỹ thƣợng, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0366210310 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

21/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

11 

000.09.34.H5

6-230818-

1007 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

LÊ ĐỨC 

CHUNG 

mỹ thƣợng, Xã 

Bắc Lƣơng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0979339846 

UBND Xã 

Bắc Lƣơng 

18/08/2

023 

23/08/202

3 

 

18/08/202

3 

Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


